	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
	

	---------- ( ----------
	


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TRUYỀN TIN SỐ

1.  Thông tin về giảng viên

- Họ và tên: Võ Lý Thanh Hà

- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân

- Thời gian, địa điểm làm việc: 8h30 – 14h30, P107, T3 ĐHKHTN Hà nội

- Địa chỉ liên hệ:


- Điện thoại: 0988761691; havlt@vnu.edu.vn
- Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật ghép nối máy tính, Kỹ thuật số, Kỹ thuật Vi điều khiển. 

- Trợ giảng:

2.  Thông tin về môn học:

- Tên môn học:
Truyền tin số
- Mã môn học:

- Số tín chỉ: 2

- Giờ tín chỉ với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp:
14

+ Làm bài tập trên lớp:
6

+ Thảo luận trên lớp:
6

+ Thực hành trong phòng thí nghiệm:

+ Thực tập thực tế ngoài trường:

+ Tự học:
4

- Đơn vị phụ trách môn học:

+ Bộ môn: Vật lý Vô tuyến

+ Khoa: Vật lý

- Môn học tiên quyết

+ Cơ sở Vô tuyến Điện tử
+ Kỹ thuật số 

- Môn học kế tiếp

+ Khoá luận tốt nghiệp

3.  Mục tiêu của môn học

Học xong môn này, sinh viên có được 

- Kiến thức: 

+ Hiểu các khái niệm cơ bản của kỹ thuật lượng tử hoá tín hiệu trong truyền tin

+ Hiểu các kỹ thuật cơ bản trong việc mã hoá số liệu dạng số trong truyền tin số

+ Nắm được các kỹ thuật truyền tin số trên thế giới đang áp dụng.

- Kỹ năng:

+ Thiết kế được các mạch chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số

+ Có kiến thức về việc chuyển đổi mã số liệu trong việc chọn dạng mã phù hợp trong truyền tin 

- Mục tiêu khác: Rèn luyện kỹ năng tổng hợp trong việc xây dựng các mạch điện tử số. 

4.  Tóm tắt nội dung môn học: 
- Truyền tin số hiện nay đang trở thành phổ biến. Môn học sẽ giúp sinh viên nắm được các kỹ thuật chuyển đổi các tín hiệu tương tự sang số, các kỹ thuật truyền tín hiệu dưới dạng số, mã hoá số liệu, sửa lỗi và bảo mật số liệu.
- Môn học trang bị cho sinh viên các phương pháp, kỹ năng trong việc đánh giá, lựa chọn các dạng mã phù hợp trong truyền tin, cách nhận biết và sửa lỗi tín hiệu khi truyền. 

- Ngoài ra môn học còn trang bị cho sinh viên các kiến thức chung về các hệ truyền tin số hiện nay trên thế giới, có cái nhìn khái quát về một hệ thống truyền tin số.   

5.  Nội dung chi tiết môn học:

Chương 1: Đặc điểm truyền hình

1.1 Sơ lược về quá trình phát triển

1.2 Ánh sáng, tác động của ánh sáng

1.3 Các bộ chuyển đổi quang điện ( camera thu hình )

Chương 2: Các khái niệm cơ bản của truyền tin số

2.1. Đặc điểm truyền tin số

2.2. Rời rạc hóa tín hiệu (Sampling)

2.3. Lượng tử hóa tín hiệu (Quanting)

2.4. Các hệ cơ số. Số hoá tín hiệu

2.5. Gán từ mã (Coding)

2.6. Định dạng mã

2.7. Mã giả ngẫu nhiên (GNN)

2.8. Mã cuộn

Chương 3: Số hoá âm

3.1. Hệ điều chế xung mã PCM

3.2. Hệ truyền âm số G732

3.3. Hệ truyền âm số G733

3.4. Điều chế Delta

3.5. Mạng lưới điện thoại theo một vài tiêu chuẩn mức quốc tế

Chương 4: Đặc điểm truyền hình số

4.1. Sơ đồ khối hệ truyền hình số

4.2. Xử lý analog

4.3. Mã hoá vi sai 

6.  Học liệu:

Học liệu bắt buộc:

1. Vũ Anh Phi , Truyền tin số , Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội , 2004

2. Học viện bưu chính viễn thông, Giáo trình Cơ sở truyền dẫn vi ba số, Nhà xuất bản Bưu điện, 4-2001
Học liệu tham khảo:
3. PGS.TS Thái Hồng Nhị, TS Phạm Minh Việt, Kỹ thuật Truyền tin số và truyền dữ liệu, Nhà xuất bản Giáo dục, 2005

4. Nguyễn Hồng Sơn, Kỹ thuật truyền số liệu,  Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, 9-2004

7.  Hình thức tổ chức dạy học:

7.1.  Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	2
	2
	2
	
	
	6

	Chương 2
	6
	1
	1
	
	2
	10

	Chương 3
	4
	2
	2
	
	2
	10

	Chương 4
	2
	1
	1
	
	
	4

	Tổng
	14
	6
	6
	
	4
	30


7.2.  Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy
	Ghi chú

	1
	Giới thiệu đề cương môn học

Giới thiệu tổng quan môn học

Giới thiệu các bài tập lớn/ học kỳ

Giao bài tập: đọc chương 1 của giáo trình 
	Đọc đề cương môn học

Chuẩn bị học liệu

Ghi chép nhiệm vụ

Chuẩn bị nội dung chương 1
	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)
	

	2
	Sơ lược sự phát triển của truyền hình và các hệ thống lượng tử hoá hình ảnh

 ánh sáng và sự tác động của ánh sáng
	Các nhóm họp thảo luận và phân công người báo cáo

đọc tài liệu (1) tr.1 đến 21
	Xemina/nhóm

2 giờ tín chỉ ( 4 giờ trên lớp)
	

	3
	Các bộ chuyển đổi quang điện
	Các nhóm họp thảo luận và phân công người báo cáo

đọc tài liệu (1) tr.22 đến 51
	Xemina/nhóm

2 giờ tín chỉ ( 4 giờ trên lớp)
	Sinh viên nhận bài tập

	4
	Đặc điểm của truyền tin số

Hợp kênh

Điều chế xung mã

Rời rạc hoá số liệu

Lượng tử hoá số liệu

Kỹ thuật nén số liệu

theo luật cung A
	Đọc tài liệu bắt buộc trang 51 đến 62


	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)
	Nộp bài tập cá nhân

	5
	Hoàn thành bài tập cá nhân


	Sinh viên nghiên cứu bài học tuần 4 để làm bài tập cá nhân
	Tự học

2 giờ tín chỉ (6 giờ tự học)
	

	6
	Truyền tin dưới dạng số

Tác dụng của hợp kênh, điều chế xung

Rời rạc hoá số liệu 
	
	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ ( 2giờ trên lớp)
	Nộp bài tập cá nhân

	7
	Thảo luận về các hệ đếm

Cách chuyển đổi các giữa các hệ mã

Gán từ mã trong thang tuyến tính và phi tuyến

Các dạng mã thường được sử dụng
	Thảo luận và phân công người trình bày


	Xemina/nhóm

2 giờ tín chỉ ( 4 giờ trên lớp)
	

	8
	Mã giả ngẫu nhiên

Mã cuộn
	Đọc tài liệu tr 107 đến 133

Giao bài tập cho sinh viên (điểm giữa kỳ) 
	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)
	

	9
	Hệ điều chế xung mã PCM

Hệ truyền tin số G732 
	Đọc tài liệu từ trang 134 đến 148
	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)
	Nộp bài tập



	10
	Thảo luận về cấu trúc nhóm của hệ G732

Cách lấy lại tín hiệu đồng bộ
	Thảo luận và phân công người trình bày
	Xemina/nhóm

2 giờ tín chỉ ( 4 giờ trên lớp)
	

	11
	Hệ truyền tin G733

Điều chế Delta

Mạng lưới điện thoại quốc tế
	Đọc tài liệu từ trang 149 đến 155

Giao bài tập cho sinh viên
	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)
	

	12
	
	Tìm hiểu các hệ truyền âm được trình bày trong tài liệu
	Tự học

2 giờ tín chỉ (6 giờ trên lớp)
	

	13
	Thảo luận về cấu trúc nhóm của hệ G733

Cách lấy lại tín hiệu đồng bộ
	Thảo luận và phân công người trình bày
	Xemina/nhóm

2 giờ tín chỉ ( 4 giờ trên lớp)
	Nộp bài tập

	14
	Đặc điểm truyền hình số
	Đọc tài liệu từ trang 157 đến 168
	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ (2giờ trên lớp)
	

	15
	Thảo luận về truyền hình số
	Thảo luận và phân công người trình bày
	Xemina/nhóm

2 giờ tín chỉ ( 4 giờ trên lớp)
	


8.  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học

- Thiếu một điểm thành phần, không có điểm hết môn

- Các bài tập phải nộp đúng hạn

- Đi học đầy đủ ( nghỉ không quá 20% tổng số giờ)

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học 

9.  Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1.  Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

	Hình thức
	Tính chất và nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Bài tập cá nhân
	Chủ yếu về mặt lý thuyết
	Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kỹ năng làm việc độc lập 
	30%

	Bài tập nhóm
	Chủ yếu về thực hành và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kĩ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm
	

	Bài tập lớn
	Kết hợp lí luận và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kĩ năng nghiên cứu độc lập và kĩ năng trình bày 
	

	Bài kiểm tra giữa kì
	Nhận thức mang tính lí luận
	Đánh giá khả năng nhớ và hiểu vấn đề
	20%

	Bài thi hết môn
	Kết hợp lí luận và khả năng ứng dụng
	Đánh giá kết quả học tập của sinh viên đối với môn học   
	50%


9.2.  Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên

- Xác định được vấn đè nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý

- Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu

- Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn hoặc các tài liệu khác có liên quan

- Hình thức trình bày: ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không dài quá so với quy định của giáo viên

	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt cả 4 tiêu chí

	7-8
	Đạt 2 tiêu chí đầu

Tiêu chí 3 có dùng tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc

Tiêu chí 4 còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	Đạt  tiêu chí 1

Tiêu chí 2 chưa thể rõ kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém

Tiêu chí 3,4 còn mắc một vài lỗi nhỏ
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